HỌ  VÀ TÊN  HS:……………………………             PHIẾU TỔNG ÔN LÝ 9

	Biết
	Định luật Ôm; Jun-Lenxơ; Quy tắc nắm tay phải

	Hiểu
	-Ý nghĩa số ghi trên dụng cụ- thiết bị điện (Uđm; Pđm)

-Điện trở phụ thuộc các yếu tố: tính lại R của dây khi gấp đôi dây.

	Vận dụng
	-Bài tập vận dụng ĐL Ôm và tính chất đoạn mạch nối tiếp, song song:

   +Hai điện trở mắc nối tiếp: tính Rtđ, U (I), P, A

    +Mắc thêm điện trở thứ ba song song (Vận dụng cao).

-Bài tập tính tiền điện: hai thiết bị tiêu thụ điện, tính theo thang giá điện thực tế.


I .LÝ THUYẾT.

Câu 1: 
Định luật Ôm:
C­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn tØ lÖ thuËn víi hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo
 hai ®Çu d©y vµ tØ lÖ nghÞch víi ®iÖn trë cña d©y.
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Công thức : I = 
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Trong đó:
I: cđdđ chạy qua dây (A)
U: hdt hai đầu dây (V)
R: điện trở của dây (( )
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Câu 2:
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Tính chất của mạch  nối tiếp và song song
 
* RI nt RII:                  *  RI//RII
           
I = II =  III                      I = II + III;  

U = UI + UII                 U = UI = UII 


Rt® = RI + RII                Rtđ= 
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Câu 3:
Công suất (P), Công (A) :   P =U.I             A= P.t= U.I.t
Trong đó: 
P: công suất (W)
A:  công (J)
t: thời gian (s)
(Mã lực Anh thì Công suất có đơn vị 1HP= 746W, mã lực Pháp thì công suất có đơn vị 1CV=736W)

Câu 4: 
 Điện trở phụ thuộc các yếu tố:  
.  Điện trở suất của vật liệu càng nhỏ thì vật liệu dẫn điện càng tốt.
(Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài l của dây dẫn , tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm dây.

C«ng thøc tÝnh ®iÖn trë cña vËt dÉn:
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Trong ®ã: 
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 lµ ®iÖn trë suÊt (
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m)

l  lµ chiÒu dµi (m). 
s  lµ tiÕt diÖn (m2)

Câu 5:
Ý nghĩa số ghi trên dụng cụ- thiết bị điện (Uđm; Pđm)

- Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện chỉ hiệu điện thế định mức của dụng cụ điện đó (Uđm)
- Số oát ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện chỉ công suất định mức của dụng cụ điện đó (Pđm).
- Khi dụng cụ điện được sử dụng với HĐT bằng HĐT định mức thì tiêu thụ công suất bằng công suất định mức.

 Lúc này dụng cụ điện hoạt động bình thường.

vd: Uđm = 220V, Pđm = 100W. Khi đèn sử dụng ở hiệu điện thế 220V 

thì công suất của đèn đạt được là 100W và khi đó đèn sáng bình thường 
- Với cùng một hiệu điện thế, đèn có số oát lớn hơn thì sáng mạnh hơn, đèn có số oát nhỏ hơn thì sáng yếu hơn.
Lưu ý : Khi sử dụng các dụng cụ điện trong gia đình cần thiết phải sử dụng đúng công suất định mức. 
Nếu đặt vào dụng cụ điện hiệu điện thế lớn hơn hiệu điện thế định mức, 
 thì dụng cụ sẽ đạt công suất lớn hơn công suất định mức. 

Việc sử dụng như vậy sẽ làm giảm tuổi thọ của dụng cụ hoặc gây cháy nổ rất nguy hiểm.
Cần sử dụng máy ổn áp để bảo vệ các thiết bị điện.
+ Đối với một số dụng cụ điện thì việc sử dụng hiệu điện thế nhỏ hơn hiệu điện thế định mức 

không gây ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng đối với một số dụng cụ khác nếu sử dụng dưới hiệu điện thế định mức có thể làm giảm tuổi thọ của chúng.

Câu 6:

Định luật Jun-Len-Xơ
NhiÖt l­îng to¶ ra ë d©y dÉn khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua tØ lÖ thuËn víi b×nh ph­¬ng c­êng ®é dßng ®iÖn, víi ®iÖn trë cña d©y dÉn vµ thêi gian dßng ®iÖn ch¹y qua.
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Công thức:    Q=I2.R.t 


Trong đó:
Q: nhiệt lượng  (J)
I: cđcđ  chạy qua dây (A)
R: điện trở (()
t: thời gian dòng điện chạy qua dây (s)

** Khi bỏ qua hao phí tỏa nhiệt ra môi trường  Q tỏa =   Qthu

Trong đó: Q tỏa = I2.R.t
                 Qthu = mc [image: image9.png]At°




***Hiệu suất:  H= (Qthu/ Q tỏa ).100%

** số thiết bị điện như bếp điện, bàn là thì   A=Qtỏa
Câu 7:
Quy tắt nắm tay phải.
Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây


II.BÀI TẬP:

Dạng 1: mạch song song, nối tiếp… tính Rtđ, U (I), P, A

Câu 1: Cho đoạn mạch AB có, R1= 120 (  song song với R2= 80 (, mắc vào nguồn  UAB= 220V
a) Vẽ sơ đồ mạch điện
b) Tính cđdđ qua mỗi điện trở và hđt giữa hai đầu mỗi điện trở.

c) Tính tiền điện phải trả trong 30 ngày , biết mỗi này mạch hoạt động trong 5h.
     Giá tiền điện như bảng giá đã cho?

d) Mắc thêm điện trở R​3 song song với đoạn mạch AB song song nói trên. 
    Tính điện trở R3  biết hiệu điện thế của nguồn vẫn không đổi.
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Câu 2: Đoạn mạch AB gồm hai đèn có giá trị điện trở lần lượt là R1= 20 ( nối tiếp  R2= 80 ( 

được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U= 120V.
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở.
b) Tính  công suất của mỗi đèn.

c) Tính tiền điện phải trả trong 30 ngày , biết mỗi ngày mạch hoạt động trong 5h.
    Giá tiền điện như bảng giá đã cho?
d) Mắc thêm điện trở R​3 song song với đoạn mạch AB song song nói trên. Tính điện trở R3  biết hiệu điện thế của nguồn vẫn không đổi.
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Câu 3: Cho đoạn mạch AB có, R1= 120 (  song song với R2= 80 (, mắc vào nguồn  UAB= 220V
a) Vẽ sơ đồ mạch điện
b) Tính cđdđ qua mỗi điện trở và hđt giữa hai đầu mỗi điện trở.

c) Tính tiền điện phải trả trong 30 ngày , biết mỗi này mạch hoạt động trong 5h.
   Giá tiền điện như bảng giá đã cho?

d) Mắc thêm điện trở R​3 song song với R1 . Tính điện trở R3  biết hiệu điện thế của nguồn vẫn không đổi.
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Câu 4: Đoạn mạch AB gồm hai đèn có giá trị điện trở lần lượt là R1= 20 ( nối tiếp  R2= 80 ( 

được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U= 120V.
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở.
b) Tính  công suất của mỗi đèn.

c) Tính tiền điện phải trả trong 30 ngày , biết mỗi ngày mạch hoạt động trong 5h.
     Giá tiền điện như bảng giá đã cho?
d) Mắc thêm  điện trở R​3 song song R2. Tính điện trở R3  biết hiệu điện thế của nguồn vẫn không đổi.
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Dạng 2: tính tiền điện , tính theo thang giá điện thực tế.
Câu 5: Một bếp điện, trên bếp có ghi 220V-1600W.

 Bộ phận chính của bếp làm bằng hợp kim và tỏa nhiệt khi có dòng điện chạy qua.
Khi bếp hoạt động bình thường và được dùng để đung 3L nước.

 Nhiệt độ ban đầu của nước là 25oC và nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.
Biết khối lượng riêng của nước 1000 kg/m3
a) Tính điện trở của bếp và cường độ dòng điện qua bếp.
b) Tính thời gian đun sôi lượng nước trên, nếu bỏ qua hao phí tỏa nhiệt ra môi trường.
c) Tính tiền điện phải trả trong 30 ngày , biết mỗi ngày bếp hoạt động trong 5h. 
Giá tiền điện như bảng giá đã cho?
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Câu 6: Một bếp điện hoạt động bình thường có điện trở R = 100( 
và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I=5,5A.
a)Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1s.
b)Dùng bếp điên trên để đung sôi 2,5L nước có nhiệt độ ban đầu là 25oC thì thời gian đun nước
 là 20 phút. Coi nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước là có ích, tính hiệu suất của bếp. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là c=4200J/kg.K,

 khối lượng riêng của nước 1000 kg/m3
c) Tính tiền điện phải trả trong 30 ngày , biết mỗi ngày bếp hoạt động trong 5h.
 Giá tiền điện như bảng giá đã cho?
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Dạng 3: Điện trở phụ thuộc các yếu tố.

Câu 7: Một cuộn dây dẫn có điện trở suất 1,6.10-8 
[image: image10.wmf]W

m. Tiết diện 0,1 mm2 .

Dây dẫn được mắc vào mạch có hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là 0,6 A.
a)Tính điện trở R của dây dẫn. 
b)Tính chiều dài dây dẫn. 
c) Dây dẫn được cắt thành hai dây dẫn có chiều dài l1, l2  và sao cho l1= 4l2 . Tính điện trở R1, R2 cho mỗi dây dẫn. 
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Câu 8: Một cuộn dây dẫn có điện trở suất 1,6.10-8 
[image: image11.wmf]W

m. Tiết diện 0,2 mm2.
Dây dẫn được mắc vào mạch có hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là 1,2 A.
a)Tính điện trở R của dây dẫn. 
b)Tính chiều dài dây dẫn. 
c) Dây dẫn được gấp đôi lại . Tính điện trở của dây lúc này .
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Câu 9:Một cuộn dây dẫn có điện trở suất 1,6.10-8 
[image: image12.wmf]W

m. Tiết diện 0,003 cm2. 
Dây dẫn được mắc vào mạch có hiệu điện thế 24V thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là 1,2 A.
a)Tính điện trở R của dây dẫn. 
b)Tính chiều dài dây dẫn. 
c) Dây dẫn được gấp đôi lại . Tính điện trở của dây lúc này .
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Câu 10: Một cuộn dây dẫn có điện trở suất 1,6.10-8 
[image: image13.wmf]W

m. Tiết diện của dây là 0,2 mm2. 
Dây dẫn được mắc vào mạch có hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là 1,2 A.
a)Tính điện trở R của dây dẫn. 
b)Tính chiều dài dây dẫn. 
c) Cắt đôi dây dẫn. Tính điện trở của mỗi dây lúc này .
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Dạng 4: Vận dụng quy tắc nắm tay phải

1. Hình bên vẽ một ống dây có dòng điện và các kim nam châm. Trong đó có một kim vẽ sai, đó là



2. Xaùc ñònh cöïc cuûa nguoàn ñieän AB trong caùc tröôøng hôïp sau:




3. Xác định các cực từ của thanh nam châm.
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